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THÔNG BÁO 

Về việc xét tuyển dựa trên kết quả chứng chỉ quốc tế kết hợp với  
kết quả học THPT hoặc có chứng chỉ SAT, ACT hoặc  

bằng tú tài quốc tế (IB), chứng chỉ A-lever  
(Phương thức 5) 

 
Hội đồng Tuyển sinh đại học chính quy Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) thông 

báo về việc Xét tuyển dựa trên kết quả chứng chỉ quốc tế (IELTS, TOEFL, …) kết hợp với 
kết quả học THPT hoặc có chứng chỉ SAT, ACT hoặc bằng tú tài quốc tế (IB)  chứng chỉ 
A-lever như sau: 

1. Đối tượng và chỉ tiêu 
- Thí sinh Việt Nam và thí sinh có quốc tịch nước ngoài phải tốt nghiệp chương trình 

THPT quốc tế bằng tiếng Anh hoặc chương trình THPT trong nước. 
- Chỉ tiêu: tối đa 10% tổng chỉ tiêu toàn trường, trong đó không quá 50% tổng chỉ 

tiêu của các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh. 
2. Ngành, chuyên ngành xét tuyển 

Stt Ngành tuyển sinh Mã tuyển sinh 

1 KINH TẾ 
 - Chuyên ngành Kinh tế học (Tiếng Việt) 7310101_401 

- Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công (Tiếng Việt) 7310101_403 
2 TOÁN KINH TẾ 

 

- Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính 
(Tiếng Việt) 7310108_413 

- Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính 
(Tiếng Anh) 7310108_413E 

- Chuyên ngành Phân tích dữ liệu (Tiếng Việt) 7310108_419 
3 KINH TẾ QUỐC TẾ 

 - Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại (Tiếng Việt) 7310106_402 
4 KINH DOANH QUỐC TẾ 

 - Kinh doanh quốc tế (Tiếng Việt) 7340120_408 
- Kinh doanh quốc tế (Tiếng Anh) 7340120_408E 

5 QUẢN TRỊ KINH DOANH 

 
- Chuyên ngành Quản trị kinh doanh (Tiếng Việt) 7340101_407 
- Chuyên ngành Quản trị kinh doanh (Tiếng Anh) 7340101_407E 
- Chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành (Tiếng Việt) 7340101_415 

6 QUẢN LÝ CÔNG (Tiếng Việt) 7340403_418 
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7 MARKETING 

 
- Chuyên ngành Marketing (Tiếng Việt) 7340115_410 
- Chuyên ngành Marketing (Tiếng Anh) 7340115_410E 
- Chuyên ngành Digital Marketing (Tiếng Việt) 7340115_417 

8 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG 
 - Tài chính - Ngân hàng (Tiếng Việt) 7340201_404 

- Tài chính - Ngân hàng (Tiếng Anh) 7340201_404E 
9 CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH 

 
- Công nghệ tài chính (Tiếng Việt) 7340205_414 
- Công nghệ tài chính (Chương trình hợp tác với doanh nghiệp - Tiếng 
Việt) (dự kiến) 7340205_414H 

10 KẾ TOÁN 
 - Kế toán (Tiếng Việt) 7340301_405 

- Kế toán (Tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW - Tiếng Anh) 7340301_405E 
11 KIỂM TOÁN (Tiếng Việt) 7340302_409 
12 THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 
 - Thương mại điện tử (Tiếng Việt) 7340122_411 

- Thương mại điện tử (Tiếng Anh) 7340122_411E 
13 HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ 

 
- Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý (Tiếng Việt) 7340405_406 
- Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý (Chương trình hợp tác với 
doanh nghiệp - Tiếng Việt) (dự kiến) 7340405_406H 

- Chuyên ngành Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo (Tiếng Việt) 7340405_416 
14 LUẬT 

 
- Chuyên ngành Luật dân sự (Tiếng Việt) 7380101_503 
- Chuyên ngành Luật Tài chính - Ngân hàng (Tiếng Việt) 7380101_504 
- Chuyên ngành Luật và Chính sách công (Tiếng Việt) 7380101_505 

15 LUẬT KINH TẾ 

 
- Chuyên ngành Luật Kinh doanh (Tiếng Việt) 7380107_501 
- Chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế (Tiếng Việt) 7380107_502 
- Chuyên ngành Luật thương mại quốc tế (Tiếng Anh) 7380107_502E 

3. Điều kiện đăng ký xét tuyển 
- Thí sinh phải đảm bảo 1 trong các tiêu chí sau: 

• Xét theo chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế kết hợp kết quả học THPT: Thí sinh 
có điểm trung bình học tập THPT từ 7,5 (thang điểm 10) và chứng chỉ tiếng 
Anh quốc tế từ tương đương IELTS 5.0 trở lên. 

• Xét theo kết quả bài thi SAT hoặc ACT: Xét tuyển kết quả trong kỳ thi 
chuẩn hóa SAT (Scholastic Assessment Test) Thí sinh đạt điểm từ 
1200/1600 trở lên; ACT (American College Testing) đạt điểm từ 27/36. 

• Xét theo chứng chỉ A-level hoặc bằng tú tài quốc tế (IB): Thí sinh sử dụng tổ 
hợp 3 môn thi (trong đó có môn Toán), mức điểm mỗi môn thi đạt từ 80/100 
điểm trở lên (tương ứng điểm A); Bằng tú tài quốc tế (IB): từ 32/45 điểm trở 
lên. 
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- Các loại chứng chỉ đăng ký xét tuyển phải trong thời hạn 02 năm tính đến ngày 
15/6/2024. 

4. Số lượng nguyện vọng đăng ký 
- Thí sinh được đăng ký không giới hạn số nguyện vọng (có phân biệt thứ tự nguyện 

vọng). 
- Thí sinh chỉ trúng tuyển vào 01 nguyện vọng cao nhất có thể trong danh sách các 

nguyện vọng đã đăng ký. 
5. Phương thức đăng ký xét tuyển 

-  Từ ngày 15/5 đến 15/6/2024 thí sinh truy cập trang https://dkxtdhcq.uel.edu.vn  để 
đăng ký hồ sơ trực tuyến, khai báo và điền đầy đủ thông tin đăng ký. 

- Hội đồng tuyển sinh xét tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau: 

• Thí sinh có chứng chỉ quốc tế ACT/SAT/Bằng tú tài quốc tế (IB)/Chứng chỉ 
A-level được ưu tiên xét tuyển trước (lấy tối đa 20% chỉ tiêu của phương 
thức này). Trường hợp thí sinh đồng điểm sẽ quy đổi ra % điểm tối đa của 
từng loại chứng chỉ (VD: điểm của chứng chỉ SAT là 1300 -> % điểm tối đa 
= (1300/1600) * 100 = 81,25%) và lấy từ trên xuống cho đến khi đạt chỉ tiêu. 

• Đối với các thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế: điểm xét tuyển là tổng 
điểm quy đổi của Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế nhân hệ số 2 và cộng với 
điểm trung bình học bạ 3 năm THPT (6 học kỳ).  

Bảng quy đổi điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế 

STT 
Chứng 

chỉ 

Mức quy đổi điểm chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế 
Mức 
điểm  
7.0 

Mức 
điểm  
7.5 

Mức 
điểm  
8.0 

Mức 
điểm  
8.5 

Mức 
điểm  
9.0 

Mức 
điểm  
9.5 

Mức 
điểm  

10 

1 IELTS 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0-9.0 

2 
TOEFL 

iBT 
35-45 46-59 60-78 79-93 94-101 102-109 110-120 

3 
Cambridge 

English 
Scale 

154-
161 

162-
168 

169-
175 

176-
184 

185-
190 191-199 200-209 

6. Lệ phí đăng ký xét tuyển: 25.000 đồng/nguyện vọng. 
- Thí sinh theo dõi thông tin hướng dẫn trên trang: https://dkxtdhcq.uel.edu.vn 

7. Công bố kết quả và làm thủ tục nhập học 
- Công bố kết quả xét tuyển: dự kiến trước ngày 26/6/2024. 
- UEL sẽ công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển trên trang thông tin 

điện tử của Trường theo địa chỉ: https://kqts.uel.edu.vn 
- Danh sách đủ điều kiện trúng tuyển sẽ được cập nhật lên cổng thông tin của Bộ 

GD&ĐT. 

https://dkxtdhcq.uel.edu.vn/
https://kqts.uel.edu.vn/
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§  Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo dõi thông báo hướng dẫn của Trường 
qua tin nhắn SMS (số điện thoại thí sinh đã đăng ký trong hồ sơ), thực hiện 
đăng ký và sắp nguyện vọng đúng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT 
để được công nhận trúng tuyển chính thức. 

§ Lưu ý: nếu thí sinh nằm trong danh sách đủ điều kiện trúng tuyển và muốn 
nhập học phương thức 5 thì đăng ký “Nguyện vọng 1” trên cổng đăng ký xét 
tuyển đại học của Bộ GD&ĐT để đảm bảo 100% trúng tuyển vào UEL.  

- Trường hợp thí sinh không nằm trong danh sách đủ điều kiện trúng tuyển mà vẫn 
đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào phương thức 5 sẽ không được hệ thống của UEL xác 
nhận và xét tuyển bổ sung (hồ sơ không hợp lệ). 

- Thí sinh không xác nhận nhập học trong thời gian quy định sẽ bị xóa kết quả xét 
tuyển sớm. 

- Thủ tục nhập học: UEL gửi thông báo hướng dẫn nhập học đến thí sinh trúng tuyển 
chính thức qua tin nhắn SMS và trên trang https://kqts.uel.edu.vn 

8. Thông tin tư vấn đăng ký xét tuyển 
- Trong thời gian đăng ký xét tuyển, UEL tổ chức tư vấn cho thí sinh thông qua: 

§ Hotline: (028) 37244550; 0888.247.669 

§ Website: http://tuyensinh.uel.edu.vn 

§ Email: tuvantuyensinh@uel.edu.vn 

§ Fanpage: http://facebook.com/uel.tuvantuyensinh 

- Thí sinh đặt câu hỏi tại Fanpage hoặc gửi email về tuvantuyensinh@uel.edu.vn 
 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
Nơi nhận:                                                               

- ĐHQG-HCM (để b/c);       
- HĐTS (để t/h);                                                                                      (đã ký) 
- Lưu VT, TS&CTSV (CVH,3). 

HIỆU TRƯỞNG 
Hoàng Công Gia Khánh 

https://kqts.uel.edu.vn/
http://tuyensinh.uel.edu.vn/
mailto:tuvantuyensinh@uel.edu.vn
http://facebook.com/uel.tuvantuyensinh
mailto:tuvantuyensinh@uel.edu.vn

